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BÁO CÁO

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp


A. Trụ sở chính.

I. Ngành, nghề: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm: 200 sinh viên

1. Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành đào tạo.

2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

a. Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: 74 phòng dùng chung (có 03 phòng CM)

Số phòng/ xưởng thực hành ngành: 5 xưởng.

b. Thiết bị, dụng cụ đào tạo

	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	Mỏ hàn sợi đốt
	Chiếc
	03

	2. 
	Mỏ hàn xung
	Chiếc
	03

	3. 
	Đồng hồ vạn năng 
	Chiếc
	01

	4. 
	Dụng cụ kiểm tra 
	Bộ
	06

	5. 
	Thước mét
	Chiếc
	01

	6. 
	Thước vuông
	Chiếc
	01

	7. 
	Thước tầm
	Chiếc
	01

	8. 
	Ni vô
	Chiếc
	01

	9. 
	Ni vô điện tử 

(Kỹ thuật số)
	Chiếc
	01

	10. 
	Ống nhựa mềm
	m
	12

	11. 
	Quả dọi
	Quả
	01

	12. 
	La bàn
	Chiếc
	01

	13. 
	Tê
	Chiếc
	01

	14. 
	Ke
	Chiếc
	01

	15. 
	Bút thử điện
	Chiếc
	01

	16. 
	Dụng cụ kiểm tra mối hàn
	Bộ
	01

	17. 
	Dưỡng kiểm tra mối hàn
	Chiếc
	03

	18. 
	Thước lá
	Chiếc
	06

	19. 
	Êke 
	Chiếc
	03

	20. 
	Bộ dụng cụ nghề nước
	Bộ
	06

	21. 
	Tô vít các loại 
	Bộ
	01

	22. 
	Kìm kẹp ống
	Bộ
	01

	23. 
	Kìm cá sấu
	Bộ
	01

	24. 
	Cờ lê
	Bộ
	01

	25. 
	Dưỡng uốn ống nhiệt
	Chiếc
	03

	26. 
	Dụng cụ cầm tay nghề nguội
	
	

	27. 
	Compa vạch dấu
	Chiếc
	01

	28. 
	Đài vạch
	Chiếc
	01

	29. 
	Dũa 
	Bộ
	03

	30. 
	Búa nguội
	Chiếc
	01

	31. 
	Búa gõ xỉ
	Chiếc
	01

	32. 
	Bộ dụng cụ nghề điện nước
	
	

	33. 
	Tô vít các loại 
	Bộ
	01

	34. 
	Kìm cắt dây các loại
	Bộ
	01

	35. 
	Kìm tuốt dây các loại
	Bộ
	01

	36. 
	Kìm kẹp ống
	Bộ
	01

	37. 
	Kìm  điện
	Bộ
	01

	38. 
	Dưỡng uốn ống nhiệt
	Chiếc
	03

	39. 
	Đe
	Chiếc
	03

	40. 
	Búa tạ
	Chiếc
	03

	41. 
	Bàn nguội
	Bộ
	01

	42. 
	Kéo cắt sắt cộng lực
	Chiếc
	03

	43. 
	Bàn hàn đa năng
	Chiếc
	03

	44. 
	Cabin hàn
	Bộ
	03

	45. 
	Hệ thống hút khói hàn
	Bộ
	01

	46. 
	Ống sấy que hàn
	Chiếc
	03

	47. 
	Mặt nạ hàn
	Chiếc
	09

	48. 
	Tủ đựng dụng cụ
	Chiếc
	03

	49. 
	Khuôn đúc mẫu
	Chiếc
	03

	50. 
	Bộ thực hành điện xoay chiều
	
	

	51. 
	Nguồn điện xoay chiều
	Chiếc
	01

	52. 
	Ampe kế AC
	Chiếc
	01

	53. 
	Vôn kế AC
	Chiếc
	01

	54. 
	Mô đun tải
	Bộ
	01

	55. 
	Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện
	
	

	56. 
	Tô vít
	Chiếc
	02

	57. 
	Kìm điện
	Chiếc
	01

	58. 
	Kìm cắt dây
	Chiếc
	01

	59. 
	Kìm tuốt dây
	Chiếc
	01

	60. 
	Bút thử điện
	Chiếc
	01

	61. 
	Thước mét
	Chiếc
	01

	62. 
	Đồng hồ vạn năng (chỉ thị kim)
	Chiếc
	01

	63. 
	Bàn vẽ kỹ thuật
	Bộ
	18

	64. 
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	Bộ
	18

	65. 
	Thước T
	Chiếc
	01

	66. 
	Thước cong
	Bộ
	01

	67. 
	Eke
	Bộ
	01

	68. 
	Com pa
	Chiếc
	01

	69. 
	Mô hình vật thể
	Bộ
	06

	70. 
	Mô hình 3 mặt phẳng chiếu
	Chiếc
	02

	71. 
	Phần mềm dự toán 
	Bộ
	19

	72. 
	Tủ dụng cụ 
	Chiếc
	03

	73. 
	Máy vi tính
	Bộ
	19

	74. 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01

	75. 
	Máy phun sơn 
	Chiếc
	03

	76. 
	Máy hàn hồ quang 
	Chiếc
	01

	77. 
	Máy đánh gỉ

(Máy chà nhám)
	Chiếc
	01

	78. 
	Máy cắt ống thép
	Chiếc
	03

	79. 
	Bàn ren ống thủ công
	Bộ
	03

	80. 
	Ê tô song hành
	Chiếc
	09

	81. 
	Ê tô kẹp ống
	Chiếc
	09

	82. 
	Máy mài 2 đá
	Chiếc
	01

	83. 
	Máy mài cầm tay
	Chiếc
	03

	84. 
	Máy toàn đạc điện tử
	Bộ
	02

	85. 
	Máy kinh vỹ bán điện tử
	Bộ
	02

	86. 
	Máy thủy chuẩn
	Bộ
	02

	87. 
	Máy ép cọc tre
	Chiếc
	02

	88. 
	Máy ép cọc bê tông
	Chiếc
	01

	89. 
	Máy đào gầu nghịch 
	Chiếc
	01

	90. 
	Máy đầm cát
	Chiếc
	01

	91. 
	Máy đầm cóc 
	Chiếc
	02

	92. 
	Máy cưa gỗ cầm tay
	Chiếc
	03

	93. 
	Máy bơm nước
	Chiếc
	01

	94. 
	Máy trộn vữa
	Chiếc
	02

	95. 
	Máy phun vữa
	Chiếc
	02

	96. 
	Máy cắt gạch
	Chiếc
	03

	97. 
	Máy cắt gạch vòng 
	Chiếc
	02

	98. 
	Máy cắt gạch cầm tay
	Chiếc
	03

	99. 
	Máy cắt gạch hai lưỡi
	Chiếc
	03

	100. 
	Máy trộn keo 
	Chiếc
	02

	101. 
	Máy mài gạch cầm tay
	Chiếc
	03

	102. 
	Máy khoan điện cầm tay
	Chiếc
	03

	103. 
	Khoan bê tông cầm tay
	Chiếc
	03

	104. 
	Máy bắn vít
	Chiếc
	03

	105. 
	Súng bắn keo
	Chiếc
	03

	106. 
	Máy vận thăng
	Chiếc
	01

	107. 
	Máy chà nhám 
	Chiếc
	03

	108. 
	Cẩu tự hành 
	Chiếc
	01

	109. 
	Tời 
	Chiếc
	01

	110. 
	Tời máy
	Chiếc
	01

	111. 
	Pa lăng xích
	Bộ
	03

	112. 
	Máy cưa  gỗ cầm tay
	Chiếc
	03

	113. 
	Máy cưa đĩa
	Chiếc
	01

	114. 
	Máy bào cầm tay
	Chiếc
	03

	115. 
	Máy nắn thẳng cốt thép
	Chiếc
	01

	116. 
	Máy cắt cốt thép
	Chiếc
	01

	117. 
	Máy uốn cốt thép
	Chiếc
	01

	118. 
	Máy cắt uốn cốt thép liên hợp
	Chiếc
	01

	119. 
	Máy mài hai đá 
	Chiếc
	01

	120. 
	Máy mài cầm tay
	Chiếc
	03

	121. 
	Máy trộn bê tông
	Chiếc
	01

	122. 
	Máy đầm mặt
	Chiếc
	03

	123. 
	Máy đầm dùi
	Chiếc
	03

	124. 
	Máy đầm cạnh
	Chiếc
	01

	125. 
	Máy ren ống đa năng
	Chiếc
	01

	126. 
	Dụng cụ uốn ống thủy lực
	Bộ
	03

	127. 
	Dụng cụ uốn ống đa năng 
	Bộ
	03

	128. 
	Máy thử áp lực đường ống
	Chiếc
	03

	129. 
	Máy mài granitô 
	Chiếc
	02


3. Nhà giáo

a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 18 GV

b. Tỷ lệ học sinh quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/20

c. Nhà giáo cơ hữu: 12 GV

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Đỗ Thị Ngát
	Thạc sỹ Chủ nghĩa xã hội khoa học
	TN ĐHSP
	
	Chính trị
	6

	2. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học Luật 
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Đức Thắng
	Đại học Thể dục thể thao
	SP dạy nghề
	
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học Giáo dục QP - AN
	TN ĐHSP TDTT
	
	Giáo dục quốc phòng
	4(3/1)

	5. 
	Nguyễn Cao Phong
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	SP dạy nghề
	
	Tin học
	4(2/2)

	6. 
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng
	TN ĐHSP
	
	Ngoại ngữ
	4

	7. 
	Nguyễn Phương Hà
	Thạc sỹ Giáo dục học
	SP dạy nghề
	
	Kỹ năng mềm
	3

	8. 
	Nguyễn Tam Cương
	Thạc sỹ Quản lý khoa học và công nghệ

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
	TN ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Vẽ kỹ thuật
	4

	
	
	
	
	
	An toàn lao động
	2

	
	
	
	
	
	Hàn hồ quang
	2(1/1)

	9. 
	Châu Văn Bảo
	Thạc sỹ Thiết   bị mạng và nhà máy điện
	NVSP bậc 2
	Bậc 3/7
	Điện kỹ thuật
	2

	
	
	
	
	
	Lắp đặt mạng điện sinh hoạt
	2(1/1)

	10. 
	Dương Thị Thủy
	Kỹ sư Công nghiệp và công trình nông thôn
	SP dạy nghề
	Bậc 3/7
	Đào móng
	2(1/1)

	
	
	
	
	
	Xây gạch
	3(1/2)

	11. 
	Hồ Thị Khuyên
	Đại học Sư phạm Địa lý
	TN ĐHSP
	Bậc 3/7
	Trát, láng
	3(1/2)

	
	
	
	
	
	Lát, ốp
	3(1/2)

	12. 
	Phạm Quang Vũ
	Thạc sỹ Quản lý dự án xây dựng
	LL dạy học và đại học
	Bậc 3/7
	Gia công, lắp đặt cốt thép
	4(2/2)

	
	
	
	
	
	Trộn, đổ, đầm bê tông
	3(1/2)

	
	
	
	
	
	Làm hoạ tiết trang trí
	3(1/2)


· Nhà giáo thỉnh giảng:

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	13. 
	Cù Minh Đạo
	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Trát, vữa, trộn, đá
	45

	
	
	
	
	
	Vật liệu xây dựng
	30

	14. 
	Trần Thị Kha
	Thạc sỹ Quản lý xây dựng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Thực tập tốt nghiệp
	270

	
	
	
	
	
	Lắp đặt đường ống cấp thoát nước
	45

	15. 
	Nguyễn Đình Mậu
	Thạc sỹ Xây dựng dường ô tô và đường TP
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép
	45

	
	
	
	
	
	Đồ án Kỹ thuật thi công
	45

	16. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Thạc sỹ Địa kỹ thuật xây dựng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tổ chức quản lý xây dựng
	45

	
	
	
	
	
	Lắp đặt cấu kiện loại nhỏ
	45

	
	
	
	
	
	Dự toán xây dựng
	45

	17. 
	Nguyễn Thị Trang
	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
	LL dạy học đại học
	Bậc 3/7
	Làm mái
	45

	
	
	
	
	
	Bạ mát tít, sơn vôi
	75

	18. 
	Vũ Thị Như Huyền
	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
	NVSP bậc 2
	Bậc 3/7
	Lắp đặt thiết bị vệ sinh
	75

	
	
	
	
	
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo
	45


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)

4. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 

· Tên chương trình: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
· Trình độ đào tạo: Cao đẳng

· Thời gian đào tạo: 2,5 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Trình độ đào tạo: Trung cấp

· Thời gian đào tạo: 1,5 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành/nghề (Có liệt kê trong từng chương trình môn học của chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)
II. Phân hiệu/ địa điểm đào tạo khác: Không có

Nơi nhận:             
HIỆU TRƯỞNG
- Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH);
- Ban Giám Hiệu;
- Lưu: VT, P.TS-ĐT.


Phạm Hữu Lộc
7

